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1. Đặt vấn đề
Định hướng giáo dục (GD) phát triển toàn diện 

học sinh (HS) bao gồm cả phẩm chất và năng lực nên 
song song với việc truyền thụ kiến thức khoa học tự 
nhiên, kiến thức khoa học xã hội và đời sống theo 
nội dung chương trình GD được Bộ GD&ĐT quy 
định, nhà trường còn phải thực hiện xây dựng văn 
hoá nhà trường (VHNT) và GD có hiệu quả các hành 
vi văn hoá (VH) cho HS. Các nhà trường tiểu học ở 
nơi có điều kiện kinh tế- xã hội phát triển như Thành 
phố Hồ Chí Minh luôn có ý thức xây dựng VHNT, 
tạo được bản sắc, đặc trưng riêng. Việc GD VHNT 
không chỉ tập trung ở các hoạt động GD mà còn có 
thể tích hợp vào các môn học. Đặc biệt, ở trường tiểu 
học, môn Tiếng Việt có vai trò quan trọng, giúp HS 
hình thành tư duy và nhân cách. Thời lượng học tập 
của môn Tiếng Việt ở lớp 4,5 là 7 tiết/ tuần. Tổng 
cộng 245 tiết/ năm học, chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong 
các môn học. Vì vậy, việc tích hợp GD VHNT cho 
HS qua môn Tiếng Việt là phù hợp và cần thiết. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm văn hoá, văn hoá nhà trường và 
văn hoá nhà trường tiểu học

Trong cuốn Cơ sở VH Việt Nam, Trần Ngọc 
Thêm định nghĩa VH: “VH là một hệ thống hữu cơ 
các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo 
và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong 
sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên 
và xã hội”. Có thể nói, VH là một khái niệm hết sức 
phong phú, phức tạp, song cơ bản vẫn nổi lên bốn 
đặc trưng sau: tính nhân sinh, tính giá trị, tính hệ 
thống và tính lịch sử. 

Theo J. Richardson (2002), “VHNT là sự tích 
lũy các giá trị và chuẩn mực của nhiều người. Đó 

là những kì vọng của tập thể chứ không phải những 
kì vọng của một cá nhân”. Tác giả Thái Văn Thành 
(2016) cho rằng: “VHNT là hệ thống niềm tin, giá 
trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành 
trong quá trình phát triển của nhà trường, được các 
thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và 
được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh 
thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư 
phạm”.

VHNT tiểu học là khái niệm chỉ tổng thể các 
chuẩn mực, giá trị, niềm tin, hành vi ứng xử... đặc 
trưng của một nhà trường tiểu học, được hình thành 
trong quá trình phát triển của nhà trường, làm nên 
giá trị và bản sắc của nhà trường. VHNT tiểu học bao 
gồm: 1/ VH quản lí; 2/ VH giảng dạy; 3/ VH học tập; 
4/ VH quan hệ và ứng xử trong nhà trường. 

VHNT tiểu học gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ, 
nội dung GD của cấp học, đặc điểm lứa tuổi HS tiểu 
học và các tiêu chuẩn đối với nhà giáo ở cấp tiểu học. 
Đặc thù của cấp học tiểu học cũng tạo nên những đặc 
điểm riêng trong hệ thống chuẩn mực, niềm tin, hệ 
giá trị, hành vi ứng xử… của các thành viên. VHNT 
tiểu học cũng tạo nên tính đặc thù trong các giá trị 
vật chất và tinh thần của nhà trường được hình thành, 
xây dựng trong quá trình phát triển của nhà trường.
2.2. Các phương diện của VH nhà trường trong 
môn Tiếng Việt lớp 4, 5

Bài viết này hướng đến các phương diện sau:
- VH giao tiếp: Theo từ điển tiếng Việt của GS. 

Hoàng Phê (chủ biên), giao tiếp là “trao đổi, tiếp xúc 
với nhau”. Năng lực giao tiếp là một năng lực chung 
được hướng đến để phát triển cho HS trong CTGDPT 
2018. Đặc biệt, từ lớp 1, HS đã được học những nghi 
thức giao tiếp thông dụng như chào hỏi, giới thiệu, 
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cảm ơn, xin lỗi, xin phép,…thông qua những văn bản 
văn học. Lên đến lớp 4, 5, việc GD VH giao tiếp cho 
HS qua các văn bản văn học được củng cố và phát 
triển, giúp HS xác định được mục đích giao tiếp, lựa 
chọn nội dung và phương tiện giao tiếp phù hợp với 
ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. 

 Xây dựng môi trường giao tiếp hiệu quả sẽ nâng 
cao giá trị của VHNT. Qua việc giao tiếp một cách 
thoải mái tự nhiên, không bị tâm lý gò bó, áp đặt 
HS sẽ hợp tác, trao đổi với giáo viên (GV) một cách 
thoải mái hơn. Từ đó có điều kiện trải nghiệm kinh 
nghiệm, thái độ ứng xử với mọi người một cách có 
VH hơn.

- VH ứng xử: VHNT được thể hiện rất rõ qua 
hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường. 
Đặc biệt, GD VH ứng xử qua dạy học tiếng Việt giúp 
HS có vốn hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực 
ứng xử phù hợp với lứa tuổi trong mối quan hệ của 
các em với bản thân, với người khác, với việc học 
tập, với nhà trường, với cộng đồng, đất nước, nhân 
loại, với môi trường tự nhiên.

- VH thẩm mĩ: Thẩm mĩ là khả năng “cảm thụ và 
hiểu biết về cái đẹp”. Dạy học tiếng Việt có ý nghĩa 
quan trọng trong GD thẩm mĩ cho HS., góp phần 
hình thành ở các em tri thức, lối sống đẹp, giúp HS 
biết trân trọng và bảo vệ cái đẹp, biết tích cực sáng 
tạo cái đẹp tùy theo năng lực, điều kiện, hoàn cảnh 
của mình. VH thẩm mĩ có ảnh hưởng đến VHNT. 
Khi HS được GD VH thẩm mĩ qua các tác phẩm văn 
học, HS sẽ cảm nhận được cái đẹp, có ý thức góp 
phần làm đẹp cho cảnh quan của nhà trường qua các 
hành động cụ thể, thiết thực.

- VH truyền thống: GD VH truyền thống trong 
VHNT được quy định theo Điều 23 (Giữ gìn và phát 
huy truyền thống nhà trường) Thông tư số 28/2020/
TTBGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT Ban 
hành Điều lệ trường tiểu học: “GD truyền thống 
cho cán bộ, GV, nhân viên và HS hiểu mục tiêu, tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, quá trình xây dựng 
và phát triển của nhà trường, từ đó có ý thức, trách 
nhiệm xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống 
nhà trường; GD truyền thống nhà trường thông qua 
các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, VH, thành tích của 
nhà trường; lưu giữ, trưng bày, giới thiệu các hiện 
vật, sản phẩm, công trình về thành tích, thành tựu 
GD của nhà trường”.

Quá trình tích hợp GD VH qua dạy học môn 
Tiếng Việt giúp cho HS nhận thức được rằng mặc 
dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng các em cũng 
có thể thực hiện những hành động giữ gìn phát huy 

truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của dân tộc.
- VH học tập, lao động, vui chơi: VH học tập, 

lao động, vui chơi là những phương diện cơ bản của 
VHNT. Chúng cấu thành một môi trường quan trọng 
để rèn luyện nhân cách và GD thế hệ trẻ thành những 
con người phát triển toàn diện đức- trí- thể- mĩ có 
ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia 
đình và bản thân. Tích hợp GD các nội dung VH này 
trong dạy học môn Tiếng Việt góp phần đào tạo nên 
những thế hệ công dân tốt có phẩm chất, năng lực, 
đạo đức, VH, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. 

- VH trải nghiệm sống: Trải nghiệm dành cho cấp 
tiểu học trở thành một hoạt động GD bắt buộc trong 
nhà trường. Được trải nghiệm những tình huống sát 
hợp với thế giới nhân vật trong bài học, thông qua 
sự hỗ trợ định hướng của thầy cô, trẻ sẽ tự rút ra cho 
mình những bài học về cách ứng xử phù hợp. Đây là 
cơ sở giúp người học từng bước hình thành kĩ năng 
nhận xét, đánh giá đối với những quan niệm, hành vi, 
việc làm có liên quan đến chuẩn mực đã học, kĩ năng 
lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp 
trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống. 
2.3. Tích hợp GD VH nhà trường cho HS lớp 4, 5 
qua dạy học môn Tiếng Việt

Trong một tiết tiếng Việt, GV cần sử dụng linh 
hoạt các phương pháp dạy học, không tuyệt đối hóa 
một phương pháp trong dạy đọc, viết hay nói và 
nghe mà cần biết vận dụng phù hợp với đối tượng, 
nội dung và mục tiêu của giờ học. Để GD VHNT 
cho HS có hiệu quả, GV có thể áp dụng các phương 
pháp như phương pháp luyện tập, phương pháp trò 
chơi, phương pháp đóng vai, phương pháp dạy học 
trải nghiệm, dạy học dự án…Tuy nhiên, dù lựa chọn 
phương pháp nào, GV cũng cần lưu ý:

+ Xác định rõ yêu cầu cần đạt về phương diện 
VHNT mà HS cần chiếm lĩnh;

+ Xác định cụ thể nội dung tích hợp các giá trị 
VHNT trong bài học;

+ Đề xuất được rõ ràng địa chỉ tích hợp GD 
VHNT;

+ Xây dựng kế hoạch bài dạy thể hiện rõ các ý 
tưởng GD VHNT, chỉ rõ việc vận dụng phương pháp 
dạy học tích hợp GD các giá trị VH cũng như dự báo 
kết quả mong đợi về những phương diện VH được 
chuyển tải đến HS. 

Ví dụ 1: Bài Cậu bé ham học hỏi (trang 116, tập 
1, lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo):

- Phương diện VHNT: VH học tập.
- Nội dung tích hợp GD VHNT: GD cho HS ý 

thức học tập, tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, khám 
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phá khoa học => hình thành 
thói quen tốt trong học tập 
cho HS.

- Thực hiện trong hoạt 
động vận dụng cuối bài: GV 
thiết kế các phiếu để HS đề 
xuất các việc làm cụ thể và 
ghi nhận về ý thức học tập 
của mình trong tuần.

Ví dụ 2:  Bài Cây bàng không rụng lá (trang 76, 
tập 2, lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo):

- Phương diện VHNT: VH trải nghiệm sống.
- Nội dung tích hợp GD VHNT:
+ GD giá trị sống nhân văn cao đẹp, biết ơn và 

trân trọng công lao của những người công nhân quét 
đường; những người lao công quét dọn trong nhà 
trường.

+ Cảm nhận được cái đẹp từ môi trường xung 
quanh. (gia đình, nhà trường, phố xá..)

- Thực hiện trong hoạt động ôn tập, đánh giá giữa 
kì với phương pháp luyện tập:

+ HS thực hiện câu hỏi: “Em biết thêm điều gì qua 
câu chuyện?” theo kĩ thuật khăn phủ bàn- nhóm 4. 

+ HS chia sẻ theo nhóm và đại diện trình bày 
trước lớp.

+ GV khuyến khích HS chia sẻ về những trải 
nghiệm sống của bản thân với những việc làm góp 
phần làm đẹp môi trường sống.

Qua đó, HS rút ra được cách ứng xử phù hợp, biết 
chào hỏi và bày tỏ thái độ trân trọng, biết ơn với các 
cô bác lao công trong trường; tích cực góp phần giữ 
gìn sạch đẹp trường, lớp bằng những việc làm cụ thể 
như vứt rác đúng nơi quy định, giữ vệ sinh lớp học, 
trồng cây xanh...  

Ví dụ 3: Bài Quà sinh nhật (trang 29, tập 1, lớp 5, 
bộ sách Chân trời sáng tạo):

- Phương diện VHNT: VH ứng xử.
- Nội dung tích hợp GD VHNT:
+ Xưng hô phù hợp với đối tượng giao tiếp (bạn 

bè), sử dụng lời lẽ chân tình, ấm áp, thể hiện sự trìu 
mến, thân thương giữa bạn bè.

+ Có ứng xử phù hợp khi nhận được quà tặng từ 
người khác.

- Thực hiện trong hoạt động Khởi động với trò 
chơi “Lời hay ý đẹp”: GV chuẩn bị một hộp quà lớn 
có những món quà bí mật. HS bốc thăm bất kì, sau 
khi nhận được quà thì nói một câu thể hiện cảm xúc 
của bản thân sau khi nhận được quà từ bạn bè. 

Ví dụ 4: Bài Điều kì diệu dưới những gốc anh 
đào (trang 8, tập 2, lớp 5, bộ sách Chân trời sáng 
tạo):

- Phương diện VHNT: VH giao tiếp.
- Nội dung tích hợp GD VHNT:
+ Trò chuyện, giao tiếp giữa bạn bè, làm quen với 

bạn mới.
+ Từ việc cảm thụ cái đẹp của những hàng cây 

anh đào, HS thấy được tầm quan trọng của cây xanh. 
Qua đó, HS có ý thức trồng và bảo vệ cây xanh trong 
trường, làm cảnh quan trong khuôn viên trường 
xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện trong hoạt động Cùng sáng tạo với 
phương pháp đóng vai: Tưởng tượng, đóng vai Uyên 
và người bạn mới để cùng trò chuyện khi gặp lại 
nhau dưới những gốc anh đào. Sau khi HS đóng vai, 
GV gợi mở để HS rút ra được bài học nhận thức và kĩ 
năng khi giao tiếp, từ đó giúp HS khắc sâu được các 
kĩ năng để HS có thể làm quen với bạn mới và giao 
tiếp có hiệu quả.
3. Kết luận 

HS là lực lượng đông đảo nhất, có ảnh hưởng trực 
tiếp đến xây dựng VHNT. Ý thức, nền nếp, thái độ, 
hành vi, ứng xử, kết quả học tập…của HS sẽ góp 
phần quan trọng để xây dựng và quảng bá, phản ánh 
trực tiếp VHNT. Vì vậy, việc GD VHNT cho HS 
qua môn Tiếng Việt là thật sự cần thiết. Nó mang lại 
hiệu quả trong quá trình hình thành nhân cách cho 
HS, đồng thời lan tỏa được các giá trị VHNT, nâng 
tầm chất lượng GD của nhà trường. Từ đó, đạt được 
những mục tiêu chung của GD phổ thông là phát 
triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể 
chất, thẩm mĩ, kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá 
nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân 
cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách 
nhiệm công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 
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